
PHÒNG THI: 105C1  

Nội dung thi: Hình họa 

Ngày thi: 13/08/2023 Giờ thi: 12h45

1 187087 Phan Thị Mai Anh Nữ 09/01/2005

2 187093 Nguyễn Thị Như Huỳnh Nữ 25/01/2005

3 187104 Hồ Kim Ngân Nữ 26/07/2005

4 187133 Trần Thanh Huy Nam 05/01/2005

5 187171 Tô Nguyễn Tường Vi Nữ 08/10/2005

6 187176 Nguyễn Đức Mạnh Nam 30/04/2005

7 187240 Phan Trần Yến Nhi Nữ 06/08/2005

8 187319 Lê Nguyễn Mỹ Tiên Nữ 03/09/2005

9 187407 Trương Thị Huỳnh Như Nữ 16/03/2005

10 187424 Đặng Trần Hồng Ngọc Nữ 16/10/1999

11 187470 Phạm Chí Đăng Nam 14/08/2005

12 187474 LÝ Thị Tuyết Nga Nữ 31/01/2005

13 187713 Lê Thị Xuân Thơ Nữ 23/07/2005

Danh sách này có  13 thí sinh - Số lượng thí sinh có mặt:           
Các số báo danh vắng   

Cán bộ coi thi  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

HỘI ĐỒNG THI

DANH SÁCH DỰ THI NĂNG KHIẾU

NGÀNH: SƯ PHẠM MỸ THUẬT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
KỲ THI NĂNG KHIẾU NĂM 2023 - ĐỢT 2

STT SBD NGÀY SINH GHI CHÚHỌ VÀ TÊN
SỐ 

CMND/CCCD
KÝ TÊN

GIỚI 

TÍNH

Cán bộ chấm thi  
(Ký, ghi rõ họ tên) 



PHÒNG THI: 106C1  

Nội dung thi: Hình họa 

Ngày thi: 13/08/2023 Giờ thi: 12h45

1 187748 Lê Thị Trúc Ly Nữ 13/03/2005

2 187949 Lê Khánh Duyên Nữ 01/07/2005

3 187985 Trần Thị Thủy Linh Nữ 19/01/2005

4 188144 Đặng Phúc Hà Giang Nữ 16/08/2005

5 188163 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 06/08/2005

6 188553 Phạm Anh Thư Nữ 31/07/2003

7 188725 Lê Ngọc Thảo Nữ 23/05/2005

8 188748 Nguyễn Trần Nhật Quang Nam 03/11/2005

9 188813 Nguyễn Hồ Đăng Khoa Nam 17/09/2005

10 188830 Trần Thị Tuyết Huệ Nữ 27/02/2003

11 188905 Nguyễn Châu Thành Nam 11/03/1994

12 189241 Nguyễn Thảo Uyên Nữ 25/01/2005

13 189364 Tạ Thị Anh Thư Nữ 08/03/2005

Danh sách này có 13 thí sinh - Số lượng thí sinh có mặt:           
Các số báo danh vắng   

Cán bộ coi thi  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

HỘI ĐỒNG THI

DANH SÁCH DỰ THI NĂNG KHIẾU

NGÀNH: SƯ PHẠM MỸ THUẬT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
KỲ THI NĂNG KHIẾU NĂM 2023 - ĐỢT 2

STT SBD NGÀY SINH GHI CHÚHỌ VÀ TÊN
SỐ 

CMND/CCC
KÝ TÊN

GIỚI 

TÍNH

Cán bộ chấm thi  
(Ký, ghi rõ họ tên) 



PHÒNG THI: 105C1  

Nội dung thi: Trang trí 

Ngày thi: 13/08/2023 Giờ thi: 06h45

1 187087 Phan Thị Mai Anh Nữ 09/01/2005

2 187093 Nguyễn Thị Như Huỳnh Nữ 25/01/2005

3 187104 Hồ Kim Ngân Nữ 26/07/2005

4 187133 Trần Thanh Huy Nam 05/01/2005

5 187171 Tô Nguyễn Tường Vi Nữ 08/10/2005

6 187176 Nguyễn Đức Mạnh Nam 30/04/2005

7 187240 Phan Trần Yến Nhi Nữ 06/08/2005

8 187319 Lê Nguyễn Mỹ Tiên Nữ 03/09/2005

9 187407 Trương Thị Huỳnh Như Nữ 16/03/2005

10 187424 Đặng Trần Hồng Ngọc Nữ 16/10/1999

11 187470 Phạm Chí Đăng Nam 14/08/2005

12 187474 LÝ Thị Tuyết Nga Nữ 31/01/2005

13 187713 Lê Thị Xuân Thơ Nữ 23/07/2005

Danh sách này có 13 thí sinh - Số lượng thí sinh có mặt:           
Các số báo danh vắng   

Cán bộ coi thi  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

HỘI ĐỒNG THI

DANH SÁCH DỰ THI NĂNG KHIẾU
NGÀNH: SƯ PHẠM MỸ THUẬT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
KỲ THI NĂNG KHIẾU NĂM 2023 - ĐỢT 2

STT SBD
NGÀY 
SINH

GHI CHÚHỌ VÀ TÊN
SỐ 

CMND/CCC
KÝ TÊN

GIỚI 
TÍNH

Cán bộ chấm thi  
(Ký, ghi rõ họ tên) 



PHÒNG THI: 106C1  

Nội dung thi: Trang trí 

Ngày thi: 13/08/2023 Giờ thi: 06h45

1 187713 Lê Thị Xuân Thơ Nữ 23/07/2005

2 187748 Lê Thị Trúc Ly Nữ 13/03/2005

3 187949 Lê Khánh Duyên Nữ 01/07/2005

4 187985 Trần Thị Thủy Linh Nữ 19/01/2005

5 188144 Đặng Phúc Hà Giang Nữ 16/08/2005

6 188163 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 06/08/2005

7 188553 Phạm Anh Thư Nữ 31/07/2003

8 188725 Lê Ngọc Thảo Nữ 23/05/2005

9 188748
Nguyễn Trần 
Nhật

Quang Nam 03/11/2005

10 188813 Nguyễn Hồ Đăng Khoa Nam 17/09/2005

11 188830 Trần Thị Tuyết Huệ Nữ 27/02/2003

12 188905 Nguyễn Châu Thành Nam 11/03/1994

13 189241 Nguyễn Thảo Uyên Nữ 25/01/2005

Danh sách này có  13 thí sinh - Số lượng thí sinh có mặt:           
Các số báo danh vắng   

Cán bộ coi thi  
(Ký, ghi rõ họ 

tên) 

HỘI ĐỒNG THI

DANH SÁCH DỰ THI NĂNG KHIẾU
NGÀNH: SƯ PHẠM MỸ THUẬT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
KỲ THI NĂNG KHIẾU NĂM 2023 - ĐỢT 2

STT SBD
NGÀY 
SINH

GHI CHÚHỌ VÀ TÊN
SỐ 

CMND/CCC
KÝ TÊN

GIỚI 
TÍNH

Cán bộ chấm thi  
(Ký, ghi rõ họ tên) 



PHÒNG THI: GIẢNG ĐƯỜNG 1
Nội dung thi: Thẩm âm - tiết tấu 
Ngày thi: 13/08/2023 Giờ thi: 06h45 

1 186812 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 25/03/2005

2 186900 Huỳnh Minh Tiến Nam 07/10/2005

3 187103 Trần Hải Đăng Nam 15/06/2005

4 187108 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ 06/10/2005

5 187116 Mai Ngọc Giàu Nữ 02/10/2005

6 187127 Nguyễn Trung Kiên Nam 22/09/2005

7 187152 Lương Thái Triệu Nam 17/10/2005

8 187161 Nguyễn Trần Diệp Nam 27/12/2005

9 187370 Nguyễn Ngọc Thiên Bảo Nam 10/11/2005

10 187421 Lê Nguyễn Kim Kha Nữ 12/11/2005

11 187581 Lữ Mai Thảo Nữ 19/04/2005

12 187886 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 30/03/2005

13 187896 Võ Duy Anh Nam 04/02/2005

14 187932 Huỳnh Ngọc Thuy Nữ 10/08/2005

15 187946 Nguyễn Phạm Thảo Vy Nữ 03/12/2005

16 187951 Nguyễn Đại Phát Nam 18/02/2005

17 187957 Đặng Hà My Nữ 11/04/2004

18 188071 Lê Thị Tiểu My Nữ 27/12/2005

19 188156 Lâm Đoàn Lan Anh Nữ 08/09/2005

20 188234 Nguyễn Bảo Duy Nam 13/02/2005

21 188260 Nguyễn Ngọc Huỳnh Trâm Nữ 06/04/2005

22 188335 Nguyễn Ngọc Diễm Phúc Nữ 25/07/2005

23 188555 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 28/06/2005

24 188574 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 16/02/2005

25 188626 Nguyễn Bách Tùng Nam 07/08/2005

DANH SÁCH DỰ THI NĂNG KHIẾU

NGÀNH: SƯ PHẠM ÂM NHẠC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
KỲ THI NĂNG KHIẾU NĂM 2023 - ĐỢT 2

STT SBD NGÀY SINH GHI CHÚHỌ VÀ TÊN
SỐ 

CMND/CCC
KÝ TÊN

GIỚI 

TÍNH



STT SBD NGÀY SINH GHI CHÚHỌ VÀ TÊN
SỐ 

CMND/CCC
KÝ TÊN

GIỚI 

TÍNH

26 188700 Huỳnh Trọng Hiền Nam 28/07/2005

27 188707 Trần Thị Kim Ngân Nữ 30/09/2002

28 188762 Đỗ Vĩnh Phúc Nam 27/02/2005

29 189002 Phan Hoài Phong Nam 22/06/2002

30 189089 Trần Quốc Bảo Nam 09/03/2005

31 189267 Lý Ngọc Tường Vi Nữ 26/07/2005

32 189313
NGUYỄN THỊ 

THANH

TUYỀ

N
Nữ 10/03/2005

33 189363 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh Nữ 12/12/2005

Danh sách này có  33 thí sinh - Số lượng thí sinh có mặt:           
Các số báo danh vắng   

Cán bộ coi thi  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

HỘI ĐỒNG THICán bộ chấm thi  
(Ký, ghi rõ họ tên) 



PHÒNG THI: GIẢNG ĐƯỜNG 1
Nội dung thi: Hát
Ngày thi: 13/08/2023 Giờ thi: 06h45 

1 186812 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 25/03/2005

2 186900 Huỳnh Minh Tiến Nam 07/10/2005

3 187103 Trần Hải Đăng Nam 15/06/2005

4 187108 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ 06/10/2005

5 187116 Mai Ngọc Giàu Nữ 02/10/2005

6 187127 Nguyễn Trung Kiên Nam 22/09/2005

7 187152 Lương Thái Triệu Nam 17/10/2005

8 187161 Nguyễn Trần Diệp Nam 27/12/2005

9 187370 Nguyễn Ngọc Thiên Bảo Nam 10/11/2005

10 187421 Lê Nguyễn Kim Kha Nữ 12/11/2005

11 187581 Lữ Mai Thảo Nữ 19/04/2005

12 187886 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 30/03/2005

13 187896 Võ Duy Anh Nam 04/02/2005

14 187932 Huỳnh Ngọc Thuy Nữ 10/08/2005

15 187946 Nguyễn Phạm Thảo Vy Nữ 03/12/2005

16 187951 Nguyễn Đại Phát Nam 18/02/2005

17 187957 Đặng Hà My Nữ 11/04/2004

18 188071 Lê Thị Tiểu My Nữ 27/12/2005

19 188156 Lâm Đoàn Lan Anh Nữ 08/09/2005

20 188234 Nguyễn Bảo Duy Nam 13/02/2005

21 188260 Nguyễn Ngọc Huỳnh Trâm Nữ 06/04/2005

22 188335 Nguyễn Ngọc Diễm Phúc Nữ 25/07/2005

23 188555 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 28/06/2005

24 188574 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 16/02/2005

25 188626 Nguyễn Bách Tùng Nam 07/08/2005

DANH SÁCH DỰ THI NĂNG KHIẾU

NGÀNH: SƯ PHẠM ÂM NHẠC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
KỲ THI NĂNG KHIẾU NĂM 2023 - ĐỢT 2

STT SBD NGÀY SINH GHI CHÚHỌ VÀ TÊN
SỐ 

CMND/CCC
KÝ TÊN

GIỚI 
TÍNH



STT SBD NGÀY SINH GHI CHÚHỌ VÀ TÊN
SỐ 

CMND/CCC
KÝ TÊN

GIỚI 
TÍNH

26 188700 Huỳnh Trọng Hiền Nam 28/07/2005

27 188707 Trần Thị Kim Ngân Nữ 30/09/2002

28 188762 Đỗ Vĩnh Phúc Nam 27/02/2005

29 189002 Phan Hoài Phong Nam 22/06/2002

30 189089 Trần Quốc Bảo Nam 09/03/2005

31 189267 Lý Ngọc Tường Vi Nữ 26/07/2005

32 189313 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN Nữ 10/03/2005

33 189363 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh Nữ 12/12/2005

Danh sách này có  33 thí sinh - Số lượng thí sinh có mặt:           
Các số báo danh vắng   

Cán bộ coi thi  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

HỘI ĐỒNG THICán bộ chấm thi  
(Ký, ghi rõ họ tên) 



PHÒNG THI: 103C1  
Nội dung thi: Năng khiếu Giáo dục Mầm non
Ngày thi: 13/08/2023 Giờ thi:  06h45

1 188288 Nguyễn Minh Hương Nữ 21/01/2004

2 188736 Lâm Gia Ngọc Nữ 29/10/2005

3 188868
Danh Nguyễn 

Xuân
Mơ Nữ 16/09/2005

4 189038 Phạm Bảo Như Nữ 08/12/2005

5 189094
Nguyễn Huỳnh 

Bảo
Trân Nữ 06/01/2005

6 189316 Lê Thị Thúy Quyên Nữ 13/02/2005

7 189317 Cao Thị Ngọc Trâm Nữ 20/11/2005

Danh sách này có  7 thí sinh - Số lượng thí sinh có mặt:           
Các số báo danh vắng   

Cán bộ coi thi  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

HỘI ĐỒNG THI

DANH SÁCH DỰ THI NĂNG KHIẾU

NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
KỲ THI NĂNG KHIẾU NĂM 2023 - ĐỢT 2

STT SBD NGÀY SINH GHI CHÚHỌ VÀ TÊN
SỐ 

CMND/CCC
KÝ TÊN

GIỚI 

TÍNH

Cán bộ chấm thi  
(Ký, ghi rõ họ tên) 



PHÒNG THI: 101C1  

Nội dung thi: Năng khiếu Giáo dục Mầm non

Ngày thi: 13/08/2023 Giờ thi:  06h45

1 187083 Nguyễn Huỳnh Trân Nữ 25/01/2005

2 187116 Mai Ngọc Giàu Nữ 02/10/2005

3 187353 Trần Như Bình Nữ 02/11/2005

4 187425 Lê Hồng Duyên Nữ 26/08/2005

5 187489 Trần Thị Thuý Duy Nữ 11/03/2005

6 187551 Võ Thị Ngọc Hân Nữ 13/04/2005

7 187583 Trương Thị Lan Hương Nữ 04/02/2005

8 187590 Phan Thị Diễm Thúy Nữ 28/08/2005

9 187797 Hồ Thị Mỹ An Nữ 29/09/2005

10 188058 Phạm Ngọc Trâm Nữ 25/12/2005

11 188277
Đinh Nguyễn 

Tuyết
Trân Nữ 08/03/2004

12 188332 Phạm Hồng Kim Ngân Nữ 17/12/2003

13 188411 Phạm Phương Quyên Nữ 11/10/2005

14 188423 Lương Huỳnh Như Nữ 13/10/2005

15 188440 Bùi Ánh Loan Nữ 15/06/2005

16 188463 Lê Thị Thuý An Nữ 31/03/2005

17 188491 Nguyễn Thị Huỳnh Hương Nữ 05/03/2005

18 188545 Đổ Thị Như Ý Nữ 28/09/2005

19 188562 Lê Hồng Duyên Nữ 26/12/2005

20 188744 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 22/11/2005

21 188798 Đỗ Thị Huyền Trân Nữ 18/04/2005

22 188816 Trần Thị Tuyết Xuân Nữ 30/05/2004

23 188826 Đoàn Thị Ngọc Linh Nữ 04/10/2005

DANH SÁCH DỰ THI NĂNG KHIẾU

NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
KỲ THI NĂNG KHIẾU NĂM 2023 - ĐỢT 2

STT SBD NGÀY SINH GHI CHÚHỌ VÀ TÊN
SỐ 

CMND/CCC
KÝ TÊN

GIỚI 

TÍNH



STT SBD NGÀY SINH GHI CHÚHỌ VÀ TÊN
SỐ 

CMND/CCC
KÝ TÊN

GIỚI 

TÍNH

24 188918 Lê Thị Như Ý Nữ 06/12/2005

25 188924 Trần Thị Như Ý Nữ 25/04/2005

26 188941 Phan Nguyễn Kiều Oanh Nữ 13/10/2005

27 189013 Trần Thị Hoàng Kim Nữ 03/02/2005

28 189053 Nguyễn Thị Thúy Huỳnh Nữ 02/01/2003

29 189326 Mai Thị Như Ý Nữ 10/09/2005

Danh sách này có  29 thí sinh - Số lượng thí sinh có mặt:           
Các số báo danh vắng   

Cán bộ coi thi  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

HỘI ĐỒNG THICán bộ chấm thi  
(Ký, ghi rõ họ tên) 


